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BOD		: Biological Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hóa
CTNH	: Chất thải nguy hại
DO		: Diezel oil – Dầu Diezel
NĐ – CP	: Nghị định – Chính Phủ 
PCCC		: Phòng cháy chữa cháy
SS		: Suspended Solids – Chất rắn lơ lửng
TT- BTNMT: Thông tư Bộ tài nguyên môi trường
TXLNT	: Trạm xử lý nước thải
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
QCVN	: Quy chuẩn Việt Nam
UBND	: Uỷ ban Nhân dân
XLNT	: Xử lý nước thải
VN		: Việt Nam
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Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường
Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường

Chi nhánh Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM - Co.opmart Sa Đéc 	v
[bookmark: _Toc107251444][bookmark: bookmark392]CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: _Toc107251445]1.1. Tên chủ cơ sở
[bookmark: _Hlk100909595]Chi nhánh Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM - Co.opmart Sa Đéc 
· Địa chỉ văn phòng: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP.Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
· [bookmark: bookmark395]Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Dương Minh Châu
· Điện thoại :02773.882.388 Fax: 02773.995.399 E-mail: qasadec@coopmart.vn
· Giấy chứng nhận đầu tư số: 511 21 000 182 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 18 tháng 05 năm 2015.
· Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã số 0301175691-026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 6 năm 2016; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 3 năm 2020.
[bookmark: bookmark397][bookmark: _Toc107251446]1.2. Tên cơ sở
[bookmark: bookmark398]Siêu thị Co.opmart Sa Đéc
· Địa điểm cơ sở: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP.Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
· Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án (nếu có): Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 707/GP-UBND, ngày 29 tháng 06 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp và Giấy phép xả thải số 303/GP-UBND ngày 17/03/2021 (Điều chỉnh lần 01) do UBND Đồng Tháp cấp.
· Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có): Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số: 270/UBND-HC, ngày 08 tháng 9 năm 2015 của UBND Thành phố Sa Đéc.
· Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Siêu thị Co.opMart Sa Đéc thuộc dự án nhóm B (xây dựng dân dụng), vốn đầu tư của dự án là 163 tỷ.
[bookmark: bookmark402][bookmark: _Toc107251447]1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
[bookmark: bookmark403][bookmark: _Toc107251448]1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
Siêu thị Co.opMart Sa Đéc thuộc Chi nhánh Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM - Co.opmart Sa Đéc được thực hiện tại đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, TP.Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp. Dự án có tổng diện tích là 11.792 m2 với các vị trí tiếp giáp cụ thể như sau:
- Phía Bắc giáp đường Nguyễn Sinh Sắc;
- Phía Đông và Nam giáp đường số 3;
- Phía Tây giáp với đường số 1.
Vị trí dự án trên nền dữ liệu Google map được minh họa trong hình sau:
	[image: ]VỊ TRÍ SIÊU THỊ CO.OPMART



[bookmark: _Toc105256719][bookmark: _Toc105257680][bookmark: _Toc107250941]Hình 1.1: Minh họa vị trí dự án trên nền dữ liệu Google map
Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 11.792 m2, các hạng mục công trình gồm:
- Khối nhà chính 02 tầng, mỗi tầng có diện tích xây dựng là 3.500 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 7.000 m2;
- Bãi xe: gồm bãi xe có mái che, diện tích 500 m2 và bãi xe ngoài trời, diện tích 1.900 m2.
- Khu vực xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ và đất trồng cây xanh.
Cơ cấu sử dụng đất của dự án được thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc107250928]Bảng 1.1: Cơ cấu sử dụng đất tại Siêu thị Co.opmart Sa Đéc
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Khối nhà chính
	3.500
	29,68

	2
	Bãi xe có mái che
	500
	4,24

	3
	Bãi xe ngoài trời
	1.900
	16,11

	4
	Khu xử lý nước thải
	300
	2,54

	5
	Đường giao thông nội bộ, cây xanh
	5.592
	47,43

	6
	Tổng cộng
	11.792
	100


(Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
 Dự án Siêu thị Co.opmart Sa Đéc được đầu tư nhằm mục đích mở rộng thị trường bán lẻ, phát triển thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng hiện đại, phù hợp xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. 
Công suất của dự án phục vụ cho khoảng 1.500 khách, bao gồm mua sắm tự chọn và ăn uống.
Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án Siêu thị Co.opmart Sa Đéc là 163 tỷ đồng.
Hiện có khoảng 80 nhân viên làm việc phục vụ nhu cầu vận hành của Siêu thị, bao gồm nhân viên văn phòng, nhân viên phục vụ trực tiếp tại các quầy hàng, nhân viên bố trí sản phẩm, thu ngân, bảo vệ, ….
[bookmark: bookmark404][bookmark: _Toc107251449]1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
 Siêu thị không trực tiếp sản xuất chỉ phục vụ kinh doanh các sản phẩm bao gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng may mặc, đồ điện, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm sơ chế biến,... và các dịch vụ cafe, các gian hàng, shop trưng bày cho thuê. Quy trình kinh doanh của siêu thị được minh họa qua sơ đồ sau:
Sản phẩm
Kinh doanh



Kinh doanh
Bảo quản



Cân, bao gói
Kinh doanh
Sơ chế



Kinh doanh
Kinh doanh
Tẩm ướp



Cân, bao gói



Kinh doanh



[bookmark: _Toc107250942]Hình 1.2: Minh họa quy trình kinh doanh của Siêu thị Co.opmart Sa Đéc

[bookmark: _Toc107251451][bookmark: bookmark405]1.3.3. Sản phẩm của cơ sở
 Siêu thị chủ yếu thực hiện các kinh doanh và dịch vụ nên sản phẩm của cơ sở không có.
[bookmark: bookmark406][bookmark: _Toc107251452]1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 
* Nhu cầu nguyên liệu:
Siêu thị kinh doanh các mặt hàng: thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng may mặc, đồ điện, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm..., số lượng, chủng loại hàng hóa phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Siêu thị phụ thuộc vào thị hiếu, nhu cầu và sức mua của thị trường, vào các dịp lễ, tết thì sản lượng hàng hóa có thể tăng thêm 20-30%.
[bookmark: _Toc107250929]Bảng 1.2: Nhu cầu sử dụng hàng hóa của siêu thị bình quân 01 tháng
	Stt
	Loại hàng hóa
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Nhóm thực phẩm tươi sống
	01 đơn vị sản phẩm
	54.257

	2
	Nhóm thực phẩm công nghệ đóng gói, đồ hộp
	01 đơn vị sản phẩm
	274.905

	3
	Nhóm hóa – mỹ phẩm
	01 đơn vị sản phẩm
	64.943

	4
	Nhóm đồ dùng gia dụng
	01 đơn vị sản phẩm
	18.851

	5
	Nhóm hàng may mặc
	01 đơn vị sản phẩm
	9.835


(Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
* Nhu cầu sử dụng điện và nhiên liệu
Siêu thị chỉ sử dụng năng lượng điện để chiếu sáng, vận hành máy móc thiết bị, Ngoài ra. Siêu thị còn sử dụng dầu DO để vận hành máy phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện. Khối lượng chi tiết được thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc107250930]Bảng 1.3: Nhu cầu sử dụng điện năng và nhiên liệu
	Stt
	Nhu cầu sử dụng
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Điện năng
	Kwh/tháng
	130.000

	2
	Dầu DO
	lít/năm
	1.200


(Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
* Nhu cầu sử dụng nước
Nguồn nước sử dụng là nước cấp thủy tại địa phương của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, khối lượng bình quân 20 m3/ngày, chủ yếu phục vụ nhu cầu rửa, sơ chế thực phẩm và vệ sinh trong khu vực siêu thị.
* Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị
Hoạt động của Siêu thị chủ yếu là thương mại – dịch vụ, kinh doanh các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong khu vực. Trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của Siêu thị được mô tả qua bảng sau:
[bookmark: _Toc107250931]Bảng 1.4: Trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Siêu thị
	TT
	Tên thiết bị
	Chức năng
	Số lượng
	Thực trạng hoạt động của trang thiết bị

	
	
	
	
	Tốt
	Trung bình
	Kém

	1
	Kho mát
	Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm
	02
	x
	 
	 

	
	Kho đông
	
	02
	x
	
	

	2
	Cái mâm
	Thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm
	910
	x
	 
	 

	
	Tủ đông
	
	06
	x
	
	

	
	Tủ mát
	
	09
	x
	
	

	3
	Xe đẩy
	Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản phẩm
	170
	x
	 
	 

	
	Giỏ nhựa kéo
	
	100
	x
	
	

	
	Giỏ nhựa
	
	1000
	x
	
	

	4
	Bồn rửa tay
	Dụng cụ rửa và sát trùng tay
	01
	x
	 
	 

	5
	Bồn lọc mỡ 
	Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ
	02
	x
	 
	 

	6
	Camera
	Dụng cụ, thiết bị giám sát
	84
	x
	 
	 

	
	Thiết bị đo nhiệt độ
	
	02
	x
	
	

	
	Cân định lượng 
	
	06
	x
	
	


(Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
* Danh mục hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải (nêu rõ tên loại hóa chất, chế phẩm vi sinh, công đoạn xử lý có sử dụng; lưu lượng hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng).
[bookmark: _Toc107250932]Bảng 1.5: Thể hiện việc sử dụng hóa chất và vi sinh trong xử lý nước thải
	Stt
	Tên loại hóa chất/ chế phẩm vi sinh
	Công đoạn xử lý có sử dụng
	Lượng hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng

	1
	Khử trùng Ca(OCl)2
	Bể khử trùng
	10-15 kg/tháng

	2
	Nitrosomonas,
nitrobacter
	Bể sinh học MBBR
	Tùy theo tình hình phát triển của vi sinh, không định kỳ

	3
	Nitrosomonas,
nitrobacter
	Bể hiếu khí
	Tùy theo tình hình phát triển của vi sinh, không định kỳ


(Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
[bookmark: _Toc107251453]CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
Siêu thị có hoạt động xả nước thải. Tuy nhiên, điểm xả nước thải của siêu thị là đấu nối vào hệ thống thoát nước chung khu vực ven đường nội bộ số 2 (D02), sau đó dẫn ra cống thoát nước đô thị trên đường Nguyễn Sinh Sắc. Như vậy, quá trình xả nước thải hoàn toàn phù hợp với quy định địa phương.


[bookmark: _Toc107251454][bookmark: bookmark414][bookmark: bookmark415][bookmark: bookmark416]CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: bookmark417][bookmark: _Toc107251455]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: bookmark418][bookmark: _Toc107251456]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Hệ thống thoát nước mưa của Siêu thị Coopmart Sa Đéc được thiết kế theo sơ đồ sau:
Nước mưa
Hố ga 
Hố ga thoát nước thành phố



[bookmark: _Toc106915075][bookmark: _Toc107250943][bookmark: bookmark419]Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa.
· Nước mưa của siêu thị được thu gom ở hai khu vực:
· Khu vực thứ nhất: là phần diện tích mái nhà của siêu thị với tổng diện tích bề mặt là L x W =70m x 48 m = 3.360m2 được thiết kế 13 ống  D114 thoát nước mưa. Các ống này được đặt xung quanh công trình chính của siêu thị, chúng có nhiệm vụ dẫn nước mưa trên mái nhà của siêu thị xuống đất ra hố ga thu nước mưa mặt đường nội bộ của siêu thị và nối với hố ga gần nhất của thành phố.
· Khu vực thứ hai: là phần diện tích còn lại của siêu thị bao gồm các công trình như Bãi đậu xe 02 bánh với diện tích 510m2, bãi đậu xe 02 bánh ngoài có diện tích 1.127m2, còn lại là khu cảnh quan, lối ra và lối vao siêu thị, đường nội bộ và hành lang kỹ thuật. Ở tại mỗi công trình trên, siêu thị thiết kế và bố trí các hố ga thu nước mưa xung quanh của từng công trình và bố trí một dãy hố ga kết nối với các đoạn cống ngầm thoát nước mưa tạo thành một hệ thống thoát nước mưa được đặt nằm cạnh hành lang kỹ thuật bao quanh siêu thị.
· Vị trí thoát nước mưa: Siêu thị bố trí các hố ga nằm trải dài trên các đoạn đường số 1, 2, 5, 6, 8,10 thuộc đường nội bộ của siêu thị. Các đường ống nằm trên các đoạn đường 1, 2, 5, 6, 8 sẽ nối trên đường ống số 10 để tạo thành một mạng lưới thu gom nước mưa nằm bao quanh và có nhiệm vụ thu gom triệt để lượng nước mưa phát sinh.
Tất cả lượng nước mưa sau khi thu gom và đổ vào đoạn đường ống trên đường số 10 sẽ được dẫn qua đoạn đường ống cuối trước khi đổ vào hố ga thoát nước của thành phố. Kích thước của các đoạn đường ống thu gom nước mưa trên các đoạn đường trên như sau:
[bookmark: _Toc107250933]Bảng 3.1: Thông số các đoạn đường ống thu gom nước mưa
	Stt
	Tên công trình
	Kích thước
 (Chiều dài x đường kính x độ dốc)

	1 
	Đoạn đường ống trên đường số 1
	93,7m x 0,6m x i1,67%

	2 
	Đoạn đường ống trên đường số 2
	71m x 0,3m x i4%

	3 
	Đoạn đường ống trên đường số 5
	72m x 0,3m x i4%

	4 
	Đoạn đường ống trên đường số 6
	75m x 0,6m  x i1,67%

	5 
	Đoạn đường ống trên đường số 8
	67,96m x 0,6m  x i1,67%

	6 
	Đoạn đường ống trên đường số 10
	103,6m x 0,6m  x i1,67%

	7 
	Đoạn đường ống cuối
	15m x 1m x i1%


	Nhận xét: Thông qua các thông số được trình bày ở trên và thực tế vận hành siêu thị trong những năm qua chúng tôi không để xảy ra sự cố mưa lớn nào mà hệ thống tiêu thoát nước mưa của siêu thị không thể đáp ứng khả năng tiêu thoát nước mưa. Hiện tại, hệ thống thu gom, thoát nước mưa của siêu thị hoạt động rất tốt.
[bookmark: bookmark421][bookmark: _Toc107251457]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
· Công trình thu gom nước thải:
Hệ thống thu gom nước thải của siêu thị được chia thành 2 hệ thống thu gom nước thải nhỏ như sau:
· Hệ thống thu gom nước thải Khu chế biến, quầy cá, tủ trữ lạnh, Aloha, Lotteria:
Nước thải tại quầy cá, tủ trữ lạnh được thu gom về khu chế biến thông qua 2 ống cống ngầm được làm từ vật liệu PVC có kích thước lần lượt như sau: L17m - 90 mm - i4%; L17m - 60 mm - i4%.
Sau đó, nước thải từ khu chế biến được đưa qua bể tách mỡ số 2 nhằm loại bỏ bớt lượng mỡ thừa thải bỏ trong quá trình chế biến thông qua cống ngầm có kích thước là: L11,7m - 114 mm - i4%. Cuối cùng, nước thải sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải trung tâm qua đường cống ngầm có kích thước là L54m - 114 mm - i4%.
 	Bên cạnh đó, nước thải từ Loteria. Aloha được thu gom về bể tách mỡ số 1 thông qua hai ống cống ngầm được làm từ vật liệu PVC có kích thước lần lượt như sau: L3,5m-- 114 mm - i4%; L14,8m-- 114 mm - i4%. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải trung tâm thông qua đường ống cống ngầm có kích thướt là L133m - 400mm - i4%.
· Hệ thống thu gom nước thải khu WC1, WC2:
Nước thải tại khu WC1, WC2 phát sinh trong quá trình tắm giặt, vệ sinh cá nhân của khách và nhân viên trong siêu thị sẽ được thu gom vào hai bể tự hoại số 1 và số 2 nhằm loại bỏ bớt lượng cặn, cát, chất hữu cơ,….
Sau đó, nước thải tại hai bể tự hoại số 1 và số 2 sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải trung tâm thông qua 02 đoạn đường cống ngầm riêng biệt có các thông số thiết kế lần lượt như sau: L126m - 300 mm - i4%; L51m - 300 mm - i4%.
* Cách thức thu gom: Theo phương thức tự chảy, từ nơi có độ dốc cao tới nơi có độ dốc thấp.

· Công trình thoát nước thải
Nước thải bên trong siêu thị được chia thành hai loại: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất
+ Nước thải sinh hoạt: Trước khi đi vào trạm xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ như sau:
Nước thải sinh hoạt
Hố trung chuyển
Bể tự hoại
Trạm xử lý nước thải




[bookmark: _Toc106915076][bookmark: _Toc107250944]Hình 3.2: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ.
[bookmark: _Hlk98683255]Thuyết minh sơ đồ: Trước tiên nước thải sinh hoạt sẽ thu gom vào hệ thống cống ngầm đưa vào bể tự hoại. Hệ thống dẫn nước thải này có bố trí lưới chắn rác, có hố ga ở có hố ga ở từng đoạn để công nhân có thể dễ dàng nạo vét định kỳ. Cấu tạo của bể tự hoại theo tiêu chuẩn thiết kế của các công trình xử lý nước thải.
· Nước thải sản xuất: Trước khi đi vào trạm xử lý nước thải, nước thải sản xuất được tách dầu, mỡ theo sơ đồ sau:Nước thải ra



Cặn lắng
Mỡ







[bookmark: _Toc107250945]Hình 3.3: Sơ đồ cấu tạo bể tách mỡ.
Nguyên lý làm việc của bể tách mỡ: Khi nước có chứa mỡ, cặn vào hệ thống thì mỡ bị nhẹ hơn nổi lên mặt nước được giữ lại ở ngăn thứ 1. Nước ở phía dưới sẽ sang ngăn tách dầu lần 2 đồng thời cặn bẩn không tan lắng xuống đáy. Theo chu trình trên lượng dầu còn sót lại sẽ bị giữ ở ngăn thứ 2. Các loại cặn lắng ở đáy hệ thống. Lượng mỡ giữ lại sẽ được thu gom và xử lý theo quy định về quản lý chất thải rắn. 
- Các thông số thiết kế chính của bể tách mỡ như sau: 
+ Bể thứ nhất (dùng để loại bỏ bớt mỡ ra nước thải phát sinh tại quầy thức ăn nhanh, cafe): Chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 1,5m x 2,0 m x 2,0 m và có thể tích 6,0 m3 được xây dựng bằng vật liệu Bê tông, cốt thép.
+ Bể thứ hai (dùng để loại bỏ bớt mỡ ra nước thải phát sinh tại phòng chế biến): chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 1,5 m x 2,0 m x 2,5 m và có thể tích 7,5 m3 được xây dựng bằng vật liệu Bê tông, cốt thép.
[bookmark: bookmark424]- Điểm xả nước thải sau xử lý: 
Vị trí xả nước thải sau xử lý của Siêu thị Co.opmart Sa Đéc là  điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước chung khu vực, ven đường nội bộ số 2 (D02), sau đó dẫn vào hệ thống thoát nước đô thị trên đường Nguyễn Sinh Sắc. Vị trí xả nước thải này hoàn toàn phù hợp quy hoạch chung của thành phố Sa Đéc.
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[bookmark: _Toc107250946][bookmark: bookmark426]Hình 3.4: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải.
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[bookmark: bookmark427][bookmark: _Toc107251458]3.1.3. Xử lý nước thải
· [bookmark: _Hlk100261875]Lựa chọn công nghệ
Trong công nghệ vi sinh cũng chia thành nhiều loại như: Công nghệ vi sinh kỵ  khí, công nghệ vi sinh hiếu khí hay kết hợp cả kỵ khí & hiếu khí, công nghệ vi sinh dính bám, công nghệ vi sinh cặn lơ lửng, công nghệ vi sinh xử lý liên tục, công nghệ vi sinh xử lý theo mẻ (SBR)...... Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà nhà thiết kế sẽ tính toán và lựa chọn công nghệ phù hợp nhất.
Do tính chất đặc thù của nguồn nước thải của siêu thị là: 
· Có khâu sơ chế thực phẩm, rau quả.
· Có nhà bếp đun nấu.
· Có căn tin, nhà hàng ăn uống.
· Có nhà vệ sinh cho nhân viên và cho khách hàng mua sắm.
 Do đó, siêu thị lựa chọn công nghệ vi sinh xử lý nước thải liên tục, kết hợp quá trình sinh học vi sinh bám dính và vi sinh lơ lửng, với các ưu điểm chính: 
· Cấu trúc rất gọn, chiếm ít diện tích và không gian sử dụng.
· Tính linh động.
· Dễ dàng thay đổi công suất của hệ thống cho phù hợp với điều kiện của thực tế.
· Tự động hóa hoàn toàn: hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động theo chế độ Auto 
· Giảm chi phí đầu tư và vận hành.














· Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thảiHố thu gom
Bể tách dầu, mỡ 
Bể điều hòa

Bể sinh học MBBR

Bể sinh học Aerotank

Bể lắng 2

Bể trung gian và khử trùng

Lọc áp lực
Nguồn tiếp nhận

Thổi khí
Hóa chất khử trùng
Bể chứa dầu (TK09)
Bể chứa bùn (TK10)
Bùn dư























[bookmark: _Toc107250947]Hình 3.5: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước của siêu thị Co.opmart Sa Đéc.
Chức năng các công trình 
a. Hố thu gom nước thải: Hố thu gom nước thải có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải từ hệ thống thu gom trước khi vào hệ thống xử lý. Tại đây có đặt giỏ lượt rác nhằm tách rác, các dị vật có kích thướt lớn ra khỏi nước thải, bảo vệ hệ thống bơm phía sau. Sau đó nước thải được hai bơm nhúng chìm bơm và bể tách dầu mỡ.
b. Bể tách dầu mỡ: Trong quá trình hoạt động nấu nướng thực phẩm, thức ăn các nhà ăn... đều phát sinh ra một lượng lớn dầu mỡ động thực vật. Lượng dầu mỡ này cần phải tách khỏi nước thải trước khi đưa nước thải vào các hạng mục xử lý tiếp theo, vì những lý do sau:
- Dầu mỡ có trong nước thải đi vào bể sinh học sẽ bao phủ trên bề mặt bùn vi sinh (cả vi sinh lơ lửng lẫn vi sinh bám dính), cản trở vi sinh tiếp xúc với nguồn oxi và dinh dưỡng trong nước thải. 
- Dầu mỡ là các chất khó phân hủy sinh học, do đó khả năng loại bỏ dầu mỡ của quá trình sinh học thấp. 
- Dầu mỡ có tỷ trọng thấp, dẫn đến dầu mỡ làm giảm tỷ trọng bông bùn và làm cho bông bùn lắng chậm hoặc không lắng.
Nước thải sau khi qua bể tách dầu mỡ sẽ chảy qua ống thông về bể điều hòa.
c. Bể điều hòa
Lưu lượng và nồng độ nước thải trong ngày của siêu thị thường không ổn định. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào các công trình đơn vị phía sau. Trong bể điều hòa có đặt hệ thống đường ống và đĩa thổi khí nhằm xáo trộn đều nước thải trong bể. Tại bể điều hòa, nước thải được bơm chìm bơm vào bể xử lý sinh học MBBR. 
d. Bể xử lý sinh học MBBR
Bể MBBR là một bể sinh học hiếu khí sử dụng kết hợp vi sinh lơ lửng và vi sinh bám dính trên giá thể dạng lơ lửng (MBBR). Tại màng vi sinh bám dính trên giá thể MBBR, bề mặt bên ngoài tiếp xúc với môi trường nước thải giàu oxi hòa tan, diễn ra quá trình hô hấp hiếu khí. Sâu bên trong màng vi sinh bám dính thiếu oxi và diễn ra quá trình hô hấp thiếu khí (khử nitrate). Trong bể MBBR lắp đặt hệ thống sục khí dạng ống đục lỗ, tạo ra các bọt khí thô giúp duy trì mức DO trong nước thải không quá cao và tạo sự di động linh hoạt cho các giá thể MBBR trong khối nước thải. Nhờ đó tăng cường hiệu tăng cường hiệu quả loại bỏ nitrate của quá trình sinh học. 
Ưu điểm của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp MBBR
· Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao: Mật độ vi sinh vật xử lý trên một đơn vị thể tích cao hơn so với hệ thống xử lý bằng phương pháp bùn hoạt tính lơ lững, vì vậy tải trong hữu cơ của bể MBBR cao hơn.
· Chủng loại vi sinh vật xử lý đặc trưng: Lớp màng biofilm phát triển tùy thuộc vào loại chất hữu cơ và tải trọng hữu cơ trong bể xử lý.
· Hiệu quả xử lý cao.
· Tiết kiệm diện tích xây dựng.
· Dễ dàng vận hành.
· Điều kiện tỉ trọng cao: Mật độ vi sinh vật trong lớp màng biofilm rất cao, do đó tải trọng hữu cơ trong bể MBBR rất cao.
Sau đó nước thải tự chảy sang bể sinh học Aerotank.
e. Bể xử lý sinh học Aerotank.
Không khí từ máy thổi khí được phân phối vào bể MBBR và bể Aerotank để  duy trì mức oxi hòa tan (DO) cao, từ 2-6 mgO/L. Đồng thời, dòng khí cấp vào tạo ra sự xáo trộn mạnh khối nước thải trong bể hiếu khí, giúp bùn hoạt tính và giá thể trong bể MBBR ở trạng thái lơ lửng và phân tán đều trong khối nước thải. Bể sinh học hiếu khí có chức năng chuyển hóa N ở dạng amonia (NH4+) thành N dạng nitrate (quá trình nitrate hóa). Đồng thời vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học làm nguồn dinh dưỡng cho quá trình sinh trưởng và phát triển. Quá trình nitrate hóa và tổng hợp sinh khối hiếu khí diễn ra trong bể hiếu khí theo các phản ứng như sau:
Bước 1: NH4+ bị ôxy hóa thành NO2- do các vi khuẩn nitrit hóa
NH4+ + 1,5O2                           NO2- + 2H+ + H2O
Bước 2: Oxy hóa NO2- thành NO3- do các vi khuẩn nitrat hóa
NO2- + 0,5O2                           NO3- + 2H+ + H2O
Tổng hợp quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3-
NH4+ + 2O                            NO3- + 2H+ + H2O
Phản ứng tổng hợp thành sinh khối được viết như sau:
CxHyOzNt + O2 + vi sinh vật     CO2 + H2O + tế bào mới + năng lượng
CxHyOzNt: là công thức biểu diễn tế bào vi sinh vật được hình thành.
Phần lớn thành phần chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (BOD) được loại bỏ trong quá trình sinh học hiếu khí.Sau đó, nước thải được dẫn sang bể lắng sinh học.
Sử dụng máy thổi khí cung cấp không khí cho bể thổi khí thông qua các đĩa phân phối khí được lắp dưới đáy bể.
Sau khi qua bể thổi khí nước thải chảy qua bể lắng sinh học (bể lắng 2).
f. Bể lắng 2 (bể lắng sinh học)
Nước thải từ bể sinh học chảy qua bể lắng 2 mang theo bùn hoạt tính, vì vậy bể lắng có nhiệm vụ tách bùn sinh học và nước, lượng bùn sẽ được tuần hoàn lại bể xử lý sinh học, phần bùn dư được hút bỏ sang bể chứa bùn.
Phần nước trong sau lắng tự chảy vào bể trung gian- khử trùng.
g. Bể trung gian-khử trùng
Bể trung gian có nhiệm vụ chứa nước từ bể lắng 2 phục vụ cho hệ thống bơm lọc áp lực phía sau. Tại đây, nước thải được trộn với chất khử trùng (hợp chất chlorine) để tiêu diệt các sinh vật gây bệnh. Sau đó nước thải được bơm vào bể lọc áp lực.
h. Hệ thống lọc áp lực
Nhiệm vụ của hệ thống lọc áp lực là tách hoàn toàn lượng cặn còn lại trong nước, nâng cao chất lượng nước sau xử lý. Sau khi nước thải qua hệ thống lọc áp lực được thải ra nguồn tiếp nhận, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh học QCVN 14:2008/BMNT, cột A.
i. Bể chứa bùn
Bể chứa bùn có nhiệm vụ chứa bùn dư và tách một phần nước ra khỏi bùn. Phần nước tách ra được đưa về bể điều hòa để tái xử lý. Phần bùn giữ lại trong bể khi đầy sẽ được thu gom và xử lý theo đúng quy định	
	* Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải (hãng sản xuất, xuất xứ, thông số kỹ thuật chính,…).
[bookmark: _Toc107250934]Bảng 3.2: Danh mục trang thiết bị cơ bản của trạm xử lý nước thải
	Stt
	Tên thiết bị
	Chủng loại, xuất xứ, số serial
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	BƠM HỔ THU 1
Model: SE-503 B1
Lưu lượng: 0.15m3/phút.
Cột áp: 5m.
Trục bơm: Inox 403.
Đường kính đầu ra: DN 50
Thân bơm- Cánh bơm: Gang FC250
Chuẩn cách nhiệt: Lớp E (155oC)
Cấp độ bảo vệ kín nước: IP68.
Điện năng: 0.25kW/3pha/0.75A.
	Bơm nhúng chìm
Nhãn hiệu: EIM.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Số serial: 151019
	Cái
	01

	2
	BƠM HỔ THU 2
Model: SE-503 B1
Lưu lượng: 0.15m3/phút.
Cột áp: 5m.
Trục bơm: Inox 403.
Đường kính đầu ra: DN 50
Thân bơm- Cánh bơm: Gang FC250
Chuẩn cách nhiệt: Lớp E (155oC)
Cấp độ bảo vệ kín nước: IP68.
Điện năng: 0.25kW/3pha/0.75A.
	Bơm nhúng chìm
Nhãn hiệu: EIM.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Số serial: 151020
	Cái
	01

	3
	BƠM ĐIỀU HÒA 1
Model: SE-503 B1
Lưu lượng: 0.15m3/phút.
Cột áp: 5m.
Trục bơm: Inox 403.
Đường kính đầu ra: DN 50
Thân bơm- Cánh bơm: Gang FC250
Chuẩn cách nhiệt: Lớp E (155oC)
Cấp độ bảo vệ kín nước: IP68.
Điện năng: 0.25kW/3pha/0.75A.
	Bơm nhúng chìm
Nhãn hiệu: EIM.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Số serial: 151022
	Cái
	01

	4
	BƠM ĐIỀU HÒA 2
Model: SE-503 B1
Lưu lượng: 0.15m3/phút.
Cột áp: 5m.
Trục bơm: Inox 403.
Đường kính đầu ra: DN 50
Thân bơm- Cánh bơm: Gang FC250
Chuẩn cách nhiệt: Lớp E (155oC)
Cấp độ bảo vệ kín nước: IP68.
Điện năng: 0.25kW/3pha/0.75A.
	Bơm nhúng chìm
Nhãn hiệu: EIM.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Số serial: 151023
	Cái
	01

	5
	MÁY THỔI KHÍ 1
Model: IRS-50L.
Động cơ: Ennertech.
Xuất xứ: Úc.
Lưu lượng: Q=2.29m3/phút.
Cột áp: H= 30kPa (0.31kgf/cm2).
Điện áp: 2.2kW – 3phase, 380V, 50HZ.
Công xuất: 3HP.
Tốc độ thấp: 2000rpm.
Phụ kiện kèm theo: Giảm âm đầu hút và đầu đẩy; van 1 chiều; van an toàn; pully motor, pully đầu thổi V-bell; Belt cover; khớp nối mềm, đồng hồ áp suất.
	Hãng sản xuất: Ito.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Động cơ: Ennertech.
Số seriall:
Đầu khí: 1312557.
Động cơ: H121120.
	Cái
	01

	6
	MÁY THỔI KHÍ 1
Model: IRS-50L.
Động cơ: Ennertech.
Xuất xứ: Úc.
Lưu lượng: Q=2.29m3/phút.
Cột áp: H= 30kPa (0.31kgf/cm2).
Điện áp: 2.2kW – 3phase, 380V, 50HZ.
Công xuất: 3HP.
Tốc độ thấp: 2000rpm.
Phụ kiện kèm theo: Giảm âm đầu hút và đầu đẩy; van 1 chiều; van an toàn; pully motor, pully đầu thổi V-bell; Belt cover; khớp nối mềm, đồng hồ áp suất.
	Hãng sản xuất: Ito.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Động cơ: Ennertech.
Số serial:
Đầu khí: 1312554.
Động cơ: H121154.
	Cái
	01

	7
	BƠM BỂ LẮNG 2 
Model: SE-503 B1
Lưu lượng: 0.15m3/phút.
Cột áp: 5m.
Trục bơm: Inox 403.
Đường kính đầu ra: DN 50
Thân bơm- Cánh bơm: Gang FC250
Chuẩn cách nhiệt: Lớp E (155oC)
Cấp độ bảo vệ kín nước: IP68.
Điện năng: 0.25kW/3pha/0.75A.
	Bơm nhúng chìm
Nhãn hiệu: EIM.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Số serial: 151024
	Cái
	01

	8
	BƠM BỂ LẮNG 2 
Model: SE-503 B1
Lưu lượng: 0.15m3/phút.
Cột áp: 5m.
Trục bơm: Inox 403.
Đường kính đầu ra: DN 50
Thân bơm- Cánh bơm: Gang FC250
Chuẩn cách nhiệt: Lớp E (155oC)
Cấp độ bảo vệ kín nước: IP68.
Điện năng: 0.25kW/3pha/0.75A.
	Bơm nhúng chìm
Nhãn hiệu: EIM.
Xuất xứ: Nhật Bản.
Số serial: 151471.
	Cái
	01

	9
	BƠM ĐỊNH LƯỢNG DINH DƯỠNG
-Model: C6250P.
-Lưu lượng: Q=12.9 (13) GPH=50 Lít/h (LPH).
- Áp suất công việc: P= max 10 PSI.
- Điện áp: E= 01 phase, 220V, 50Hz
	Nhãn hiệu: Blue White.
Xuất xứ: USA.
Số serial: 000331903-160114
	Cái
	01

	10
	BƠM ĐỊNH LƯỢNG DINH DƯỠNG
-Model: C6250P.
-Lưu lượng: Q=12.9 (13) GPH=50 Lít/h (LPH).
- Áp suất công việc: P= max 10 PSI.
- Điện áp: E= 01 phase, 220V, 50Hz
	Nhãn hiệu: Blue White.
Xuất xứ: USA.
Số serial: 000331903-160114
	Cái
	01

	11
	BƠM BỂ LỌC ÁP LỰC 1
-Model: IR 32-125A.
- Lưu lượng: 4-20 m3/h.
- Cột áp: 25-15m.
- Điện áp: 1.5kw/380V/50Hz.
- Công suất: 2HP.
- Đầu bơm và cánh bơm bằng gang.
-Đường kính đầu bơm: DN 50/32.
- Cấp độ bảo vệ kín nước: IP55.
	Nhãn hiệu: SEAR.
Xuất xứ: USA.
Số serial: 3389444.
	Cái
	01

	12
	BƠM BỂ LỌC ÁP LỰC 2
-Model: IR 32-125A.
- Lưu lượng: 4-20 m3/h.
- Cột áp: 25-15m.
- Điện áp: 1.5kw/380V/50Hz.
- Công suất: 2HP.
- Đầu bơm và cánh bơm bằng gang.
-Đường kính đầu bơm: DN 50/32.
- Cấp độ bảo vệ kín nước: IP55.
	Nhãn hiệu: SEAR.
Xuất xứ: USA.
Số serial: 3389445.
	Cái
	01

	13
	QUẠT HÚT KHỬ MÙI
-Công suất: 1.0 HP
- Điện năng: 0.75KW, 3pha/50Hz.
	Nhãn hiệu: SEAR.
Xuất xứ: USA.
Số serial: M14007631.
	Cái
	01


(Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
* Danh mục hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải (nêu rõ tên loại hóa chất, chế phẩm vi sinh, công đoạn xử lý có sử dụng; lưu lượng hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng).
[bookmark: _Toc107250935]Bảng 3.3: Thể hiện việc sử dụng hóa chất và vi sinh trong xử lý nước thải
	Stt
	Tên loại hóa chất/ chế phẩm vi sinh
	Công đoạn xử lý có sử dụng
	Lượng hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng

	1
	Khử trùng Ca(OCl)2
	Bể khử trùng
	10-15 kg/tháng

	2
	Nitrosomonas,
nitrobacter
	Bể sinh học MBBR
	Tùy theo tình hình phát triển của vi sinh, không định kỳ

	3
	Nitrosomonas,
nitrobacter
	Bể hiếu khí
	Tùy theo tình hình phát triển của vi sinh, không định kỳ


(Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
[bookmark: bookmark431][bookmark: _Toc107251459]3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có)
Siêu thị Co.opmart hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, không sử dụng máy móc thiết bị có phát sinh khí thải. Hoạt động khu vực nấu bếp chủ yếu là sử dụng điện năng, do đó không phát sinh khí thải từ hoạt động này.
Đối với máy phát điện dự phòng, siêu thị có trang bị … máy công suất ….. Máy sử dụng nhiên liệu là dầu DO để vận hành khi mạng lưới điện trong khu vực gặp sự cố. Máy được bảo trì định kỳ theo quy định, nơi đặt máy được che chắn kín nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường cũng như khách hàng và nhân viên hoạt động tại Siêu thị.
Phần sân bãi xung quanh khu vực Siêu thị đều được láng nhựa và có nhân viên làm vệ sinh hàng ngày nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh bụi. Đồng thời, xung quanh cũng được trồng nhiều cây xanh có tác dụng điều hòa vi khí hậu trong khu vực.
Khu vực xử lý nước thải được thiết kế ngầm và bố trí cách xa khu vực hoạt động mua sắm của Siêu thị, hệ thống xử lý được vận hành đúng theo công nghệ thiết kế, có nhân viên chuyên môn theo dõi. Bùn thải được bơm hút định kỳ bởi đơn vị có chức năng để tránh phát sinh ô nhiễm trong khu vực.
Khu vực tập kết rác được bố trí phía sân sau của Siêu thị, xa tòa nhà chính của khu mua sắm. Thùng chứa có nắp đậy, đặt trên nền đường nhựa và được đơn vị chức năng thu gom mối ngày để tránh gây ô nhiễm.
[bookmark: bookmark436][bookmark: _Toc107251460]3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
* Chất thải rắn sinh hoạt 
Trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021), đơn vị phát sinh khoảng 583.2  m3 chất thải rắn sinh hoạt, 06 m3 bùn thải, 46,542 kg phế liệu các loại. Toàn bộ chất thải được thu gom, bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Chi tiết được trình bày trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc107250936][bookmark: _Toc40888236]Bảng 3.4: Thống kê nhóm chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải và phế liệu phát sinh năm 
	STT
	Nhóm chất thải rắn
	Khối lượng/ Thể tích

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt 
	 583.2 m3

	2
	Bùn thải
	06 m3

	3
	Phế liệu
	46,542 kg

	4
	Carton
	46,089 kg

	5
	Thùng mốp
	453 kg


(Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
Chất thải sinh hoạt được phân thành hai loại: chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, thực phẩm từ khu sơ chế, chế biến…) và chất thải còn lại (vỏ lon bia, vỏ đồ hộp, các loại chai nhựa, chai thủy tinh, túi nilon). Hằng ngày, chất thải sinh hoạt sau khi được phân loại sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom về khu vực lưu chứa chất thải sinh hoạt của nhà máy theo quy trình như sau:
Chất thải sinh hoạt
Phân loại, thu gom
Vị trí tập trung
Chuyển giao cho đơn vị thu gom có chức năng



[bookmark: _Toc107250948]Hình 3.6: Quy trình lưu chứa, thu gom chất thải sinh hoạt.
Nơi lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt được tách biệt với CTNH, CTRCNTT. Trong mỗi khu vực lưu chứa đều trang bị các thùng có dung tích 240 L để chứa và có nắp đậy kín. Đơn vị đã ký hợp đồng bàn giao với cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thu gom, vận chuyển và xử lý. 
* Chất thải rắn công nghiệp thông thường (bùn thải)
Toàn bộ CTRCNTT được thu gom, phân loại và lưu chứa trong khu vực riêng biệt với khu lưu chứa CTRSH và CTNH. Đơn vị đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dasaco Hậu Giang thu gom, vận chuyển và xử lý.
Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng (thùng carton, bao PE không nhiễm thành phần nguy hại…) được ký hợp đồng với ông Phan Hùng Cường.
[bookmark: bookmark442][bookmark: _Toc107251461]3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Toàn bộ CTNH phát sinh từ hoạt động của đơn vị được thu gom, phân loại và lưu chứa trong các thiết bị lưu chứa riêng biệt theo từng loại tại kho CTNH của Công ty tại địa chỉ: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
Nhà kho lưu chứa CTNH đảm bảo có mái che kín nắng mưa, đảm bảo không chảy tràn, trang bị các thiết bị PCCC, vật liệu hấp thụ, biển cảnh báo… theo quy định quy trình quản lý chất thải nguy hại hiện hành.
Chất thải nguy hại sau khi lưu chứa một thời gian sẽ được bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý là Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc. Quá trình chuyển giao CTNH sẽ được lập Biên bản giao nhận và Chứng từ CTNH theo đúng quy định hiện hành.
Chứng từ quản lý CTNH được đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý bàn giao lại cho đơn vị để lưu trữ, phục vụ thực hiện báo cáo định kỳ cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Quy trình quản lý CTNH của đơn vị được trình bày như sau:
Chứng từ CTNH 
Chất thải nguy hại
Phân loại 
Chuyển giao cho 
đơn vị có chức năng 
Khu vực lưu chứa 
Chất thải nguy hại
Lưu chứa

[bookmark: _Toc107250949]Hình 3.7: Quy trình lưu chứa, thu gom chất thải nguy hại của Siêu thị Co.opmart Sa Đéc.
- Số lượng phát sinh chất thải nguy hại trong năm như sau:
[bookmark: _Toc107250937]Bảng 3.5: Thống kê chất thải nguy hại phát sinh năm
	Stt
	Tên chất thải
	Mã số
	Khối lượng/năm (kg)
	Phương pháp
 xử lý
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận

	1
	Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại
	08 02 04
	01
	TĐ
	Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc

	2
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	36
	HR
	

	3
	Pin, ắc quy thải
	16 01 12
	01
	PT- OH-TC-HR
	

	4
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có các linh kiện điện tử
	16 01 13
	03
	PT-TC-TĐ
	

	5
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	-
	TĐ
	

	6
	Bao bì mềm thải
	18 01 01
	-
	TĐ
	

	7
	Bao bì cứng thải bằng nhựa
	18 01 03
	-
	OH-TC-TĐ
	

	8
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác…), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	-
	TĐ
	

	TỔNG
	41
	
	


[bookmark: bookmark448](Nguồn: Siêu thị Co.opmart Sa Đéc)
[bookmark: _Toc107251462]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có)
Các công trình giảm thiểu tiếng ồn và rung trong quá trình vận hành của Siêu thị gồm:
- Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao.
- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 3 tháng/lần
- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động như trang bị khẩu trang, găng tay, nút tai chống ồn,…
[bookmark: bookmark451][bookmark: _Toc107251463]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
- Hệ thống xử lý nước thải có bố trí nhân viên trực và tuân thủ đúng quy trình vận hành. Có hướng dẫn phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố.
Hoạt động siêu thị là nơi có nguy cơ cao xảy ra sự cố cháy nổ, để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư dự án sẽ phải áp dụng các biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ một cách nghiêm ngặt như sau:
- Siêu thị hết sức chú trọng đến vấn đề này ngay từ lúc đầu thành lập bằng cách áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế.
- Thiết kế hệ thống báo cháy tự động sử dụng các đầu dò khói, còi báo cháy và chữa cháy vách tường bằng hệ thống đầu phun nước tự động (automatic sprinklers) cho nhà xưởng và các khu vực dễ phát sinh cháy. 
- Các hạng mục công trình trong Siêu thị phải được nghiệm thu PCCC của cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng. Dự án đã được thẩm duyệt PCCC theo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Các thiết bị, hệ thống được trang bị tại dự án cụ thể:
+ Hệ thống báo cháy.
+ Hê thống chữa cháy tự động.
+ Bình chữa cháy lưu động: bố trí tại các khu vực như phòng máy thiết bị,  phòng máy bơm, tại mỗi hộp vòi chữa cháy.
- Thành lập đội PCCC cơ sở để chủ động phối hợp với cơ quan PCCC khi có sự cố xảy ra.
- Tại các khu vực trong Siêu thị đều được trang bị những bình chữa cháy cầm tay, được kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo khả năng dập tắt những đám cháy xảy ra tại từng khu vực.
- Công ty sẽ trang bị 2 máy bơm chữa cháy động cơ điện hoạt động đồng thời Q = 216m3/h, H = 80m; 1 máy bơm chữa cháy động cơ máy dầu (diesel) dùng làm máy bơm dự phòng khi bơm chính là bơm động cơ điện không hoạt động do sự cố Q = 432m3/h, H = 80m; 1 máy bơm bù áp nhằm duy trì áp lực cho mạng đường ống Q = 10m3/h, H = 90m để nâng cao hiệu quả chữa cháy khi xảy ra cháy nổ.
- Cấm hút thuốc, cấm sử dụng lửa trần trong phạm vi siêu thị, kho vật liệu.
- Xây dựng nội quy PCCC riêng, đảm bảo mọi công nhân phải nghiêm túc thực hiện.
- Xây dựng các tình huống cháy phù hợp và diễn tập PCCC để chủ động khi xảy ra sự cố.
- Hệ thống phòng cháy tự động phải luôn sẵn sàng hoạt động.
- Thiết kế, xây dựng nhà xưởng phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Nội dung chủ yếu của việc đảm bảo này được vận dụng cụ thể đối với nhà xưởng như sau:
+ Đường nội bộ trong khu vực của dự án đảm bảo xe cứu hóa có thể đi vào, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong Siêu thị.
+ Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho công nhân làm việc khi có cháy nổ xảy ra.
+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn.
+ Đảm bảo các thiết bị máy móc không để rò rỉ dầu mỡ.
+ Cách ly các công đoạn dễ cháy xa các khu vực khác.
+ Giảm tới mức thấp nhất lượng chất cháy nổ trong khu vực.


[bookmark: _Toc107251464]CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc107251465]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải:
+ Nguồn số 01: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên và khách hàng với lưu lượng tối đa là 25 m3/ngày.đêm.
+ Nguồn số 02: Nước thải từ khu chế biến, quầy cá, tủ trữ lạnh, Aloha, Lotteria có lưu lượng tối đa là: 13 m3/ngày.đêm.
Lượng nước thải trung bình của dự án là 38 m3/ngày.đêm .
- Lưu lượng xả nước thải tối đa
Lưu lượng xả thải lớn nhất là 50 m3/ngày.đêm (2,08 m3/giờ).
- Dòng nước thải
Dòng nước xả thải đề nghị cấp phép của dự án là 01 dòng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải và được dẫn vào hố ga thoát nước khu vực trên đường D02, sau đó dẫn vào cống thoát nước chung dọc trên đường Nguyễn Sinh Sắc. Đồng thời, nước thải sau xử lý có thể được tái sử dụng để tưới cây hoặc dùng trong dội toalet của nhà vệ sinh nhằm tiết kiệm tài nguyên, hướng tới phát triển bền vững.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
- Giới hạn thông số, nồng độ các chất ô nhiễm xả thải căn cứ theo QCVN 14:2008/BTNMT – cột A, giá trị C (hệ số K= 1).
[bookmark: _Toc107250938]Bảng 4.1: Giới hạn thông số ô nhiễm theo dòng nước thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A 

	1 
	pH 
	
	5 - 9

	2 
	BOD5 20°C 
	mg/L
	30

	3 
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	50

	4 
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/L
	500

	5 
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/L
	1,0

	6 
	Amoni (tính theo N)
	mg/L
	5

	7 
	Nitrat (NO3-) (tính theo N)
	mg/L
	30

	8 
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/L
	10

	9 
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/L
	5

	10 
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/L
	6

	11 
	Tổng Coliforms
	MPN/100mL
	3.000


- Vị trí xả thải: Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh – Co.opmart Sa Đéc, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp. Vị trí xả nước thải tại điểm đấu nối và hệ thống thoát nước chung khu vực, ven Đường nội bộ số 02 (D02) có tọa độ (Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) đo được như sau: X = 1138052; Y = 582826.
- Phương thức và chế độ xả thải: Xả bằng hình thức theo bơm, chế độ xả thải liên tục, thời gian xả thải là 24 giờ/ngày.đêm.
- Nguồn tiếp nhận nước thải là cống thoát nước đường Nguyễn Sinh Sắc sau đó thoát ra kênh Rạch Rắn.
[bookmark: _Toc100692250][bookmark: _Toc107251466][bookmark: _Toc98941596]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
Hoạt động của Siêu thị Co.opmart Sa Đéc không phát sinh khí thải nên không thực hiện nội dung xin cấp phép đối với khí thải.
[bookmark: _Toc100692251][bookmark: _Toc107251467][bookmark: _Toc98941597]4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
Không có.
[bookmark: _Toc98941598][bookmark: _Toc100692252][bookmark: _Toc107251468]4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có).
Không có.
[bookmark: _Toc98941599][bookmark: _Toc100692253][bookmark: _Toc107251469]4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có).
Không có.














[bookmark: _Toc107251470]CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc100692254][bookmark: _Toc107251471]5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Trong thời gian bắt đầu đi vào vận hành chính thức, hàng năm, Siêu thị Co.opmart Sa Đéc đều thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo kế hoạch quan trắc hàng năm. Kết quả quan trắc và phân tích mẫu nước thải sau khi đã được xử lý qua trạm xử lý nước thải tập trung của Siêu thị Co.opmart Sa Đéc được thể hiện qua bảng sau:
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[bookmark: _Toc107250939]Bảng 5.1: Kết quả phân tích mẫu nước thải sau khi xử lý
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 14:2008/BTNMT 
(Cột A)

	
	
	
	Năm 2020
	Năm 2021
	

	
	
	
	Tháng 3
	Tháng 7
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 7
	Tháng 10
	

	1
	pH 
	-
	7,4
	6,50
	7,50
	7,3
	7,21
	7,59
	5 - 9

	2
	BOD5 20°C 
	mg/L
	12
	50
	21
	17
	20
	11
	30

	3
	Amoni (tính theo N) 
	mg/L
	0,70
	1,53
	3,86
	2,22
	2,69
	0,43
	5

	4
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	mg/L
	6,33
	9,34
	4,40
	5,02
	5,74
	4,05
	6

	5
	Dầu mỡ động, thực vật 
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	10

	6
	Nitrat (tính theo N) 
	mg/L
	7,6
	29,4
	10,3
	4,8
	11,23
	6,1
	30

	7
	Tổng chất rắn hòa tan 
	mg/L
	727
	705
	442
	536
	458
	340
	500

	8
	TSS
	mg/L
	9
	33
	7
	10
	69
	KPH
	50

	9
	Sunfua (tính theo H2S) 
	mg/L
	KPH
	0,028
	0,022
	0,018
	0,018
	0,009
	1

	10
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/L
	0,25
	KPH
	KPH
	0,22
	0,11
	0,078
	5

	11
	Coliforms 
	MPN/
100mL
	KPH
	230
	430
	23
	KPH
	430
	3.000





CN Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM - Co.opmart Sa Đéc 						            28
Qua bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý tại Siêu thị Co.opmart Sa Đéc cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều đạt yêu cầu quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT – cột A. Tuy nhiên, vào các thời điểm trong năm, có một vài chỉ tiêu sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải vẫn vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT, nhưng chỉ số vượt không cao. Tuy nhiên, Siêu thị Co.opmart Sa Đéc cũng đã tiến hành khắc phục và lấy mẫu quan trắc nhằm đánh giá lại hệ thống và kết quả đạt QCVN theo quy định.

























[bookmark: _Toc107251472]CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: bookmark492][bookmark: _Toc107251473]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Siêu thị Co.opmart Sa Đéc không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm, lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định sau khi có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
[bookmark: bookmark498][bookmark: _Toc107251474]6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark499][bookmark: _Toc107251475]6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
[bookmark: bookmark500]- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.
	+ Vị trí quan trắc: Tại hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố Sa Đéc.
	+ Tọa độ thu mẫu: (Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) đo được như sau: X = 1138052; Y = 582826.
	+ Tần suất quan trắc: 2 đợt/năm
	+ Thông số quan trắc: pH, BOD5 20°C, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng coliform.
[bookmark: _Toc100692261]	+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT – cột A.
6.2.2 Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Siêu thị Co.opmart Sa Đéc không thuộc nhóm đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động theo quy định.
[bookmark: _Toc100692262][bookmark: _Toc107251476]6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở.
Không có
[bookmark: _Toc100692263][bookmark: _Toc107251477]6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.
Chi phí dự kiến cho việc thực hiện quan trắc môi trường hàng năm là khoảng 5.000.000 đồng. Cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc107250940]Bảng 6.1: Dự toán chi phí phục vụ công tác quan trắc môi trường
	Stt
	Chỉ tiêu phân tích
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	pH
	Mẫu
	2
	63.000
	126.000

	2
	BOD5
	
	2
	105.000
	210.000

	3
	TSS
	Mẫu
	2
	84.000
	168.000

	4
	Chất rắn hòa tan
	Mẫu
	2
	84.000
	168.000

	5
	Amoni (tính theo N)
	Mẫu
	2
	84.000
	168.000

	6
	Nitrat (NO3-)
	Mẫu
	2
	84.000
	168.000

	7
	Dầu mỡ động thực vật
	Mẫu
	2
	420.000
	840.000

	8
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	Mẫu
	2
	630.000
	1.260.000

	9
	Phosphat (PO43-) (tính theo P)
	Mẫu
	2
	84.000
	168.000

	10
	Coliforms
	Mẫu
	2
	126.000
	252.000






[bookmark: _Toc107251478]CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Kể từ khi được cấp giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, trong thời gian vận hành, Siêu thị Co.opmart Sa Đéc không để xảy ra vi phạm các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường cũng như không bị thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.




























[bookmark: _Toc107251479][bookmark: bookmark507][bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509]CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
 Chủ đầu tư cam kết tất cả số liệu và nội dung được trình bày trong quá trình thực hiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án là hoàn toàn chính xác, trung thực theo đúng thực tế và hiện trạng hoạt động của dự án.
- Cam kết tuân thủ các qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường
 Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo xử lý các nguồn gây ô nhiễm đạt các qui chuẩn bảo vệ môi trường tương ứng trong suốt quá trình hoạt động. Cụ thể:
  - Đối với nước thải đảm bảo đạt cột A Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT; 
- Thực hiện đúng quy định công tác quản lý CTR-CTNH;
 - Thực hiện các yêu cầu của báo cáo và Giấy phép Môi trường được cấp phép.


[bookmark: _Toc107251480]PHỤ LỤC BÁO CÁO
[bookmark: bookmark512]- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;
[bookmark: bookmark513]- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của pháp luật;
[bookmark: bookmark514]- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;
[bookmark: bookmark516]- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở;
[bookmark: bookmark517]- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;
[bookmark: bookmark519]- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;
[bookmark: bookmark520]- Bản sao kế hoạch bảo vệ môi trường và giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép xả nước thải.
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